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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Nhài. 

- Các thẩm phán: 1. Ông Đặng Minh Tuân 

                           2. Ông Dương Văn Bản 

- Thư ký phiên tòa: Bà Diệp Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên 

tòa: Bà Đinh Thị Thu Huyền, chức vụ:  Kiểm sát viên.      

Ngày  09  tháng  8 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 59/2024/TLPT-HS ngày 

29/5/2024  do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Đang đối với bản án hình 

sự sơ thẩm số 43/2024/HSST ngày 24/4/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

 Bị cáo có kháng cáo: 

   Nguyễn Bá Đ, tên gọi khác: Không; sinh năm 1955 

   Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: TDP Khu vực Nhà Máy, thị trấn Q, huyện Đ, 

tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Hưu trí; trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông: Nguyễn Bá V; 

con bà: Nguyễn Thị N (đều đã chết); có vợ là Trương Thị T và có 03 con; tiền 

án, tiền sự: Không;  

 Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 18/12/2023 đến ngày 21/12/2023 bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại. (Có mặt).  

       Trong vụ án còn có 01 bị cáo là Nguyễn Công T1 và 05 người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu 

tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 17/12/2023 Bàn Hồng Q, sinh năm 1982, trú 

tại T, thị trấn Q, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên nhắn tin bằng điện thoại di động 

của Q có số thuê bao 0984596856 đến số thuê bao 0387830343 của Nguyễn Bá 

Đ để mua các số lô 49, 85, 73, 09, 76 mỗi số 20 điểm, tổng là 100 điểm, Đ 

đồng ý và bán cho Q 23.000 đồng/1 điểm với tổng số tiền là 2.300.000 đồng. 

Sau khi nhắn tin cho Đ xong thì Q gặp Lê Văn H chở theo Nhữ Quang A đi 

xuống thành phố P chơi nên Q đưa cho H 2.300.000đ để nhờ H đưa cho Đ thì H 

đồng ý. Do H biết Đang bán số lô, số đề nên khoảng 17 giờ 05 phút cùng ngày, 

H đến nhà Đ và hỏi mua các số lô 63, 95 mỗi số 20 điểm; 30, 98 mỗi số 30 

điểm; 12, 23 mỗi số 15 điểm, tổng là 130 điểm, Đ đồng ý và bán cho H 23.000 

đồng/1 điểm lô với tổng số tiền 2.990.000 đồng. Khi Đ viết các số lô H mua 

vào tờ lịch và H đang thanh toán tiền (gồm cả tiền Quân nhờ H đưa cho Đ) thì 

bị Tổ công tác Công an huyện Đ và Công an thị trấn Q, huyện Đ phát hiện, lập 

biên bản sự việc, thu giữ vật chứng gồm: 

+ Thu giữ của Đ: 01 tờ lịch (01 mặt lịch thể hiện ngày 11/12/2023 và hình 

ảnh hoa văn khác; một mặt trắng có chữ số được viết bằng tay bằng bút bi mực 

đen gồm các chữ số H Lô 63 = 20đ, 95 = 20đ, 30= 30đ, 98 = 30đ, 12= 15đ, 23 = 

15đ (= 2990 + 2300 – 5290; V18, 81) và 6.570.000 đồng;  01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO A53, màu xanh, bên trong lắp 2 sim điện thoại là 0387830343, 

0988290726. 

+ Thu giữ của H: 01 tờ lịch đã bị cắt một phần (một mặt có in chữ số 16 

và các hình ảnh hoa văn khác; một mặt trắng có chữ viết bằng tay, mực màu 

xanh  thể hiện nội dung: Lô 63 = 20đ, 95 = 20đ, 30 = 30đ, 98 = 30đ,12 = 15đ, 23 

= 15đ. Tổng 13đ x 23đ = 2.990n) và số tiền 210.000đồng. 

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đ tiến hành khám xét khẩn cấp người, 

chỗ ở đối với Nguyễn Bá Đ. Kết quả khám xét thu giữ: 5.000.000đồng tại túi 

quần vải đen trong phòng ngủ; 80.000.000đồng tại ngăn kéo tủ nhựa trong 

phòng ngủ; 01 quyển vở bìa xanh nhãn hiệu Hoàng H1 và 06 mảnh giấy có ghi 

các chữ số thể hiện việc mua bán số lô, số đề; 01 bút bi màu đen. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại di động nhãn 

hiệu OPPO A53 bên trong lắp sim điện thoại có số thuê bao 0387830343. Kết 

quả kiểm tra xác định, Nguyễn Bá Đ còn có hành vi bán số đề cho 04 đối tượng 

khác, cụ thể như sau: 

  1. Nguyễn Công T1, sinh năm 1980, trú tại TDP E, thị trấn Q, huyện Đ 

vào ngày 15/12/2023 T1 đã mua số lô, số đề của Đ với tổng số tiền là 3.000.000 

đồng. T1 trúng thưởng 01 số đề với số tiền 3.600.000 đồng. Tổng số tiền T1 

đánh bạc với Đ là 6.600.000 đồng. Đ và T1 chưa thanh toán tiền cho nhau. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20TDP%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Qu%C3%A2n%20Chu,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20T%E1%BB%AB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90ang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90ang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n


2. Nguyễn Văn H2, sinh năm 1962, trú tại xóm G, xã P, thành phố P, tỉnh 

Thái Nguyên, cụ thể: Ngày 8/12/2023 H2 nhắn tin điện thoại cho Đ mua các số 

đề với tổng số tiền là 300.000 đồng. Hôm đó H2 không trúng thưởng. Ngày 

14/12/2023: H2 nhắn tin điện thoại cho Đ mua các số đề với tổng số tiền là 

2.000.000 đồng. Ngày 15/12/2023 H2 nhắn tin điện thoại cho Đ mua các số đề 

với tổng số tiền là 3.600.000 đồng. Đang và H2 chưa thanh toán tiền cho nhau. 

Ngày 16/12/2023 H2 nhắn tin điện thoại cho Đ mua các số đề với tổng số tiền là 

1.470.000 đồng. 

3. Nguyễn Huy V1, sinh năm 1953, trú tại TDP T, thị trấn Q, huyện Đ, 

tỉnh Thái Nguyên: Ngày 17/12/2023 V1 gọi đến số thuê bao 0387830343 của 

Đang mua các số đề với tổng số tiền là 60.000 đồng. V n không trúng thưởng. 

V1 và Đ chưa thanh toán tiền cho nhau. 

4. Dương Văn T2, sinh năm 1976, trú tại xóm H, xã P, thành phố P, tỉnh 

Thái Nguyên: Ngày 16/12/2023 Đ dùng số thuê bao 0387.830.343 của Đ nhắn 

tin đến số thuê bao 0387.798.162 của T2 mua số đề 96 với số tiền 100.000 đồng. 

Đang không trúng thưởng. Đang và T2 chưa thanh toán tiền cho nhau. 

  Vật chứng vụ án: 91.780.000 đồng; 01 bút bi màu đen; 03 điện thoại di 

động. 

  Tại bản án hình sự sơ thẩm số 43/2024/HSST ngày 24/4/2024 Tòa án 

nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, quyết 

định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Đ phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS, xử phạt: Nguyễn Bá Đ 09 (Chín) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

18/12/2023 đến ngày 21/12/2023. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng. Truy 

thu 5.600.000 đồng của bị cáo Đ. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, mức hình phạt 

đối với 01 bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06/5/2024 bị cáo Đ kháng cáo với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt. Kèm theo đơn kháng cáo là biên lai thu tiền phạt và tiền 

truy thu theo bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã mô 

tả. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại 

phiên tòa: Sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích đánh giá tính chất vụ án, 

hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các 

vấn đề liên quan đến kháng cáo của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm bị cáo có thêm 

tình tiết giảm nhẹ mới tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đại diện Viện kiểm 

sát đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90ang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
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Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Đ. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên theo hướng giảm một phần hình phạt cho bị cáo, xử phạt bị cáo 06 

tháng tù. 

Lời nói sau cùng bị cáo xin giảm hình phạt. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Đ làm trong 

hạn luật định được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.  

[2]. Về nội dung: Căn cứ các tài liệu đã thu thập trong hồ sơ vụ án, căn cứ 

lời khai của các bị cáo khai trong quá trình điều tra, lời khai của bị cáo Đ tại 

phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Ngày 

15/12/2023 và ngày 17/12/2023 tại nhà của Nguyễn Bá Đ ở TDP Khu vực N, thị 

trấn Q, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Bá Đ đã thực hiện hành vi Đánh 

bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho khách, cụ thể như sau: 

Ngày 15/12/2023 Nguyễn Bá Đ bán số đề cho Nguyễn Công T1 với tổng 

số tiền là 6.600.000 đồng và bán cho Nguyễn Văn H2 với tổng số tiền là 

3.600.000 đồng. Tổng số tiền Đang đánh bạc trong ngày 15/12/2023 là 

10.200.000 đồng. 

Ngày 17/12/2023 Nguyễn Bá Đ bán số lô cho Bàn Hồng Q với số tiền 

2.300.000 đồng; bán số lô cho Lê Văn H với số tiền 2.990.000 đồng; bán số đề 

cho Nguyễn Huy V1 với số tiền 60.000 đồng. Tổng số tiền Đang bán số lô, số đề 

trong ngày 17/12/2023 là 5.350.000 đồng. 

Với hành vi trên, Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã xét 

xử bị cáo Nguyễn Bá Đ phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

  [3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Bá Đ, Hội 

đồng xét xử thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất vụ án, mức độ hành 

vi phạm tội của bị cáo, xem xét nhân thân, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo 09 tháng tù là phù 

hợp. Trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung và tiền truy 

thu, điều đó thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo nên bị cáo được 

hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Ngoài tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cấp sơ thẩm đã áp dụng, bị 

cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự, mặt khác bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội và hiện nay 

bị cáo đã gần 70 tuổi. Để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật hội đồng xét xử 

giảm một phần hình phạt cho bị cáo tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội cải tạo 

sớm trở về với gia đình và hòa nhập cùng xã hội.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1%20%C4%90ang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Qu%C3%A2n%20Chu,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20T%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1%20%C4%90ang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Qu%C3%A2n%20Chu,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20T%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0n%20H%E1%BB%93ng%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Huy%20V%C3%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1%20%C4%90ang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Qu%C3%A2n%20Chu,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20T%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1%20%C4%90ang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Qu%C3%A2n%20Chu,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20T%E1%BB%AB,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn


 [4]. Ghi nhận bị cáo Nguyễn Bá Đ đã nộp 10.000.000 đồng tiền phạt và 

4.380.000 đồng tiền truy thu vào ngày 06/5/2024 và ngày 13/5/2024 tại Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (biên lai thu số 0002394 và 

0002397). 

[5]. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

[6]. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[7]. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét. 

   Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Đ. Sửa bản án hình 

sự sơ thẩm số 43/2024/HS-ST ngày 24/4/2024 của Tòa án nhân dân huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn 

Bá Đ 06 (S) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp 

hành hình phạt tù, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 18/12/2023 đến ngày 

21/12/2023.  

  2. Ghi nhận bị cáo Nguyễn Bá Đ đã nộp 10.000.000 đồng tiền phạt và 

4.380.000 đồng tiền truy thu vào ngày 06/5/2024 và ngày 13/5/2024 tại Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (biên lai thu số 0002394 và 

0002397). 

 3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: 

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

 4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

   Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND huyện Đại Từ; 

- TAND huyện Đại Từ;  

- Công an huyện Đại Từ; 

- THADS huyện Đại Từ; 

- Bị cáo; 

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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